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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày       tháng       năm 2024 
 

  
 

BÁO CÁO 

Về nhu cầu biên chế giáo viên 

năm học 2024 - 2025 của tỉnh Bình Định 
 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ 

 

Thực hiện Công văn số 2777/BNV-TCBC ngày 18/5/2024 của Bộ Nội vụ về 
việc báo cáo nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2024 - 2025, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nội vụ nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2024 

- 2025 của tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: 
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN NĂM 

HỌC 2022 - 2023 VÀ NĂM HỌC 2023 - 2024 

1. Biên chế được giao 

a) Tổng số lượng người làm việc được giao năm học 2023 - 2024 là: 20.594 người 
(bao gồm 551 biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 - 2026), trong đó: 

- Viên chức quản lý: 1.372 người; trong đó: mầm non 428 người; tiểu học 439 

người; THCS 346 người; THPT 159 người. 
- Giáo viên: 17.074 người; trong đó: mầm non 3.129 người; tiểu học 5.777 

người; THCS 5.024 người; THPT 2.777 người; Tổng phụ trách Đội: 367 người. 
- Nhân viên: 2.148 người; trong đó: mầm non 327 người; tiểu học 666 người; 

THCS 754 người; THPT 401 người. 
- Hợp đồng lao động: 0 người. 
b) Số biên chế giáo viên được giao bổ sung năm học 2022 - 2023 và năm học 

2023 - 2024 

- Năm học 2022 - 2023: 

+ Số biên chế được Ban Tổ chức Trung ương giao: 310 người; trong đó: mầm 
non 170 người; tiểu học 75 người; THCS 34 người; THPT 31 người. 

+ Số biên chế địa phương giao: 310 người; trong đó: mầm non 170 người; tiểu 
học 75 người; THCS 34 người; THPT 31 người. 

- Năm học 2023 - 2024: 

+ Số biên chế được Ban Tổ chức Trung ương giao: 241 người; trong đó: mầm 
non 67 người; tiểu học 44 người; THCS 19 người; THPT 111 người. 

+ Số địa phương giao: 241 người; trong đó: mầm non 67 người; tiểu học 44 
người; THCS 19 người; THPT 111 người. 
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2. Số người làm việc có mặt tại thời điểm 31/5/2024 

a) Tổng số viên chức, lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm 31/5/2024 là 

20.594 người, bao gồm: 
- Viên chức quản lý: 1.290 người; trong đó: mầm non 425 người; tiểu học 390 

người; THCS 321 người; THPT 154 người. 
- Giáo viên: 16.841 người; trong đó: mầm non 3.013 người; tiểu học 5.747 

người; THCS 4.980 người; THPT 2.740 người, tổng phụ trách Đội: 361 người. 
- Nhân viên: 2.060 người; trong đó: mầm non 324 người; tiểu học 635 người; 

THCS 722 người; THPT 379 người. 
- Hợp đồng lao động: 403 người; trong đó: mầm non 122 người; tiểu học 113 

người; THCS 104 người; THPT 64 người. 
b) Số biên chế chưa sử dụng 0 người. 
II. KẾ HOẠCH VỀ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH NĂM HỌC 2024 - 2025 

1. Đối với cấp học mầm non  
a) Tổng số trường: 169 trường, giữ nguyên so với năm học 2023 - 2024 

b) Tổng số nhóm trẻ: 108 và tổng số trẻ: 2.504, trong đó: 
- Nhóm trẻ từ 03-12 tháng tuổi: 02 nhóm trẻ và 40 trẻ;  
- Nhóm trẻ từ 13-24 tháng tuổi: 06 nhóm trẻ và 114 trẻ;  
- Nhóm trẻ từ 25-36 tháng tuổi: 100 nhóm trẻ và 2.350 trẻ. 
c) Tổng số lớp mẫu giáo: 1.532 và tổng số trẻ: 34.763, trong đó: 
- Lớp mẫu giáo 03-04 tuổi: Tổng số lớp: 335; tổng số trẻ: 8.840. 

- Lớp mẫu giáo 04-05 tuổi: Tổng số lớp: 455; tổng số trẻ: 13.626. 

- Lớp mẫu giáo 05-06 tuổi: Tổng số lớp: 742; tổng số trẻ: 21.137. 

2. Đối với cấp học tiểu học  
a) Vùng 1: 

- Tổng số trường: 40. 

- Tổng số lớp: 757; tổng số học sinh: 30.871. Trong đó: Số học sinh học 01 
buổi/ngày là: 0 học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: 30.871 học sinh. 

b) Vùng 2:  

- Tổng số trường: 13;  

- Tổng số lớp: 276; tổng số học sinh: 7.966. Trong đó: Số học sinh học 01 
buổi/ngày là: 0 học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: 7.966 học sinh. 

c) Vùng 3:  

- Tổng số trường: 154.  
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- Tổng số lớp: 3.225; tổng số học sinh: 107.118. Trong đó: Số học sinh học 
01 buổi/ngày là: 0 học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: 107.118 học sinh. 

3. Đối với cấp học trung học cơ sở  
a) Vùng 1: 

- Tổng số trường: 30. 

- Tổng số lớp: 340; tổng số học sinh: 11.470. 

b) Vùng 2: 

- Tổng số trường: 10.  

- Tổng số lớp: 162; tổng số học sinh: 5.102. 

c) Vùng 3: 

- Tổng số trường: 108.  

- Tổng số lớp: 2.159; tổng số học sinh: 78.091. 

4. Đối với cấp học trung học phổ thông  
a) Vùng 1: 

- Tổng số trường: 5.  

- Tổng số lớp: 66; tổng số học sinh: 1.943. 

b) Vùng 2: 

- Tổng số trường: 29.  

- Tổng số lớp: 749; tổng số học sinh: 20.859. 

c) Vùng 3: 

- Tổng số trường: 19.  

- Tổng số lớp: 442; tổng số học sinh: 15.979. 

III. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 
2024 - 2025 

1. Đối với cấp học mầm non  
Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2024 - 2025 là: 4.368 người, 

trong đó: 
a) Viên chức quản lý: 428 người; 
b) Giáo viên mầm non: 3.604 người; 
c) Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 336 người; 
2. Đối với cấp học tiểu học  
Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2024 - 2025 là: 7.879 người, 

trong đó: 
a) Viên chức quản lý: 482 người; 
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b) Giáo viên tiểu học: 6.421 người; Tổng phụ trách Đội: 211 người. 
c) Nhân viên (giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 60 

người; 
d) Nhân viên (thư viện, quản trị công sở): 205 người; 
đ) Nhân viên (văn thư, thủ quỹ, kế toán): 467 người; 
e) Nhân viên (thiết bị, thí nghiệm): 33 người 
g) Hợp đồng lao động (vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ): 0 người. 
3. Đối với cấp học trung học cơ sở  
Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2024 - 2025 là: 6.006 người, 

trong đó: 
a) Viên chức quản lý: 318 người; 
b) Giáo viên trung học cơ sở: 4.809 người; Tổng phụ trách Đội: 151 người. 
c) Nhân viên (thiết bị, thí nghiệm): 159 người; 
d) Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, tư vấn học sinh): 68 

người; 
đ) Nhân viên (thư viện, quản trị công sở): 153 người; 
e) Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 348 người; 
4. Đối với cấp học trung học phổ thông  
Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2024 - 2025 là: 3.661 người, 

trong đó: 
a) Viên chức quản lý: 144 người; 
b) Giáo viên trung học phổ thông: 3.124 người; 
c) Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm): 63 người; 
d) Nhân viên (giáo vụ; tư vấn học sinh; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 

104 người; 
đ) Nhân viên (thư viện, quản trị công sở): 114 người; 
e) Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 112 người; 
Như vậy, nhu cầu biên chế giáo viên cần bố trí của các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập năm học 2024 - 2025 tính theo định mức của Thông tư 
liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015, Thông tư số 
16/2017/TTLT/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 là 21.914 biên chế, cần bổ sung 
1.320 biên chế giáo viên so với năm học 2023 - 2024. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế giáo viên 

ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định đảm bảo theo quy định về định mức số 
lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục.  
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 2. Đề nghị các Bộ, ngành xem xét, sớm ban hành đầy đủ danh mục dịch vụ 
sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực nhất là các danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa, nhằm kêu gọi và tạo điều kiện cho 
tổ chức cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ công; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa; tiếp tục có chủ trương 
đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ 
ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị 
sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp. 

  3. Đề nghị các Bộ, ngành xem xét, sớm ban hành Thông tư quy định, 
hướng dẫn về cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo. 

(Chi tiết số liệu có Phụ lục kèm theo) 

Trên đây nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2024 - 2025 của tỉnh Bình 

Định, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Trung ương; 
- Bộ Nội vụ; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Vụ Tổ chức - Biên chế-BNV; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, K9, K12. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

    
Lâm Hải Giang 

 



PHỤ LỤC SỐ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 169 249 7.329 676 12.772 852 20.345 3.884 428 3.129 327 0 0 3.884 425 3.013 324 122 0

I
Cơ sở GDMN do 
NSNNBĐCTX 110 166 4.490 538 8.291 584 13.034 2.697 285 2.188 224 0 0 2.716 285 2.126 224 81 0

1 Nhà trẻ 0 2 32 4 57 62 1.427 66 0 66 0 0 0 61 0 59 0 2 0

2 Mẫu giáo 110 164 4.458 534 8.234 522 11.607 2.631 285 2.122 224 0 0 2.655 285 2.067 224 79 0

II
Cơ sở GDMN tự 
BĐMPCTX 59 83 2.839 138 4.481 268 7.311 1.187 143 941 103 0 0 1.168 140 887 100 41 0

1 Nhà trẻ 0 0 0 1 17 31 958 58 0 58 0 0 0 46 0 46 0 0 0

2 Mẫu giáo 59 83 2.839 137 4.464 237 6.353 1.129 143 883 103 0 0 1.122 140 841 100 41 0

Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2023-2024

Tổng 
số 

trường
Số học 

sinh

Số học 
sinh

HĐLĐ 
chuyên 

môn, 

nghiệp 
vụ

Từ 13 tháng - 24 
tháng hoặc từ 4 -5 

tuổi
STT

Nhân 

viên: 

KT, VT, 

TQ, TV

Giáo viênSố lớp

Số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm học 2023-
2024

Số biên chế, viên chức năm học 2023-2024

Số viên chức có mặt tại thời điểm 31/5/2024 

Số học 
sinh

Số lớp

Số biên chế hưởng lương từ NSNN

Quản lýSố lớp
Nhân viên: 

KT, VT, 

TQ, TV

Tổng số

Số viên chức hưởng lương từ NSNNSố 
biên 

chế 
hưởng 
lương 

từ 
NTSN

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, 
LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /     /2024 của UBND tỉnh Bình Định) 

Cấp học

Quản lý Giáo 

viên
Tổng số

Số viên 
chức 

hưởng 
lương từ 

NTSN

HĐLĐ 
chuyên 

môn, 

nghiệp 
vụ

Từ 3 tháng - 12 
tháng hoặc từ 3 - 4 

tuổi

Từ 25 tháng - 36 
tháng hoặc từ 5-6 

tuổi

Số: 88/BC-UBND
Thời gian ký: 13/06/2024 19:23:32 +07:00



PHỤ LỤC SỐ 2

16.710

Tổng số Quản 
lý

Giáo 

viên

Tổng 
phụ 
trách 

Đội 
TNTP

Nhân 

viên: 

GV, 

TVHS, 

HTGD

KT)

Nhân 

viên: 

TV, 

QTCS

Nhân 

viên: 

VT, 

TQ, 

KT

Nhân 

viên: 

TB, 

TN

HĐLĐ 
chuyên 

 môn, 

nghiệp 
vụ

Tổng số Quản 
lý

Giáo 

viên

Tổng 
phụ 
trách 

Đội 
TNTP

Nhân 

viên: 

GV, 

TVHS, 

HTGD

KT)

Nhân 

viên: 

TV, 

QTCS

Nhân 

viên: 

VT, 

TQ, KT

Nhân 

 viên: 

TB, 

TN

HĐLĐ 
 

chuyên 

 môn, 

nghiệp 
vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

TỔNG SỐ (Vùng 1 + 
Vùng 2 + Vùng 3)

408 908 26.225 1.592 52.990 1.976 68.384 2.345 60.574 1.962 66.829 7.063 233.330 16.710 944 13.578 367 174 472 927 248 0 0 16.710 865 13.467 361 171 442 870 253 281 0

VÙNG 1 76 247 7.263 274 8.047 283 8.241 296 8.519 212 5.970 1.065 37.528 2.660 164 2.135 70 17 71 172 31 0 0 2.660 160 2.105 70 17 68 165 37 38 0

I
Cơ sở GDPT do 
NSNNBĐCTX 59 167 4.148 200 5.248 208 5.664 203 5.175 199 5.458 810 25.693 1.902 124 1.522 55 13 52 122 14 0 0 1.902 121 1.498 55 13 50 122 24 19 0

1 Tiểu học 41 167 4.139 159 3.948 159 4.082 157 3.969 152 4.070 627 20.208 1.399 91 1.150 40 1 31 84 2 0 0 1.399 89 1.133 40 1 30 84 12 10 0

2 Trung học cơ sở 15 0 9 35 1.098 30 924 28 657 30 869 123 3.557 330 24 244 12 3 12 29 6 0 0 330 24 240 12 3 11 29 6 5 0

3 Trung học phổ thông 3 0 0 6 202 19 658 18 549 17 519 60 1.928 173 9 128 3 9 9 9 6 0 0 173 8 125 3 9 9 9 6 4 0

II
Cơ sở GDPT tự 
BĐMPCTX 17 80 3.115 74 2.799 75 2.577 93 3.344 13 512 255 11.835 758 40 613 15 4 19 50 17 0 0 758 39 607 15 4 18 43 13 19 0

1 Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Trung học cơ sở 15 80 3.115 74 2.799 63 2.114 79 2.798 0 0 216 10.826 656 34 531 15 0 15 46 15 0 0 656 33 526 15 0 14 41 9 18 0

3 Trung học phổ thông 2 0 0 0 0 12 463 14 546 13 512 39 1.009 102 6 82 0 4 4 4 2 0 0 104 6 81 0 4 4 2 4 3 0

VÙNG 2 94 139 4.025 226 7.773 495 18.745 475 17.500 474 17.765 1.809 66.046 3.765 225 3.013 61 72 122 209 63 0 0 3.765 216 2.977 61 72 119 200 58 62 0

Cơ sở GDPT do 
NSNNBĐCTX 67 139 4.025 226 7.773 257 8.833 230 7.559 242 8.292 1.094 36.482 2.039 144 1.557 61 18 68 155 36 0 0 2.039 137 1.542 61 18 65 149 33 34 0

Tiểu học 36 139 4.025 122 3.889 124 4.006 120 3.790 120 4.059 625 19.769 1.059 75 832 36 3 33 76 4 0 0 1.059 69 829 36 3 31 76 4 11 0

Trung học cơ sở 26 0 0 104 3.884 100 3.521 77 2.533 93 3.144 374 13.082 736 54 531 25 5 25 69 27 0 0 736 54 526 25 5 24 68 24 10 0

Trung học phổ thông 5 0 0 0 0 33 1.306 33 1.236 29 1.089 95 3.631 244 15 194 0 10 10 10 5 0 0 249 14 187 0 10 10 5 5 18 0

Cơ sở GDPT tự 
BĐMPCTX 27 0 0 0 0 238 9.912 245 9.941 232 9.473 715 29.564 1.726 81 1.456 0 54 54 54 27 0 0 1.726 79 1.435 0 54 54 51 25 28 0

Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trung học phổ thông 27 0 0 0 0 238 9.912 245 9.941 232 9.473 715 29.564 1.726 81 1.456 0 54 54 54 27 0 0 1.726 79 1.435 0 54 54 51 25 28 0

Lớp 1 Lớp 2; Lớp 6; Lớp 3; Lớp 7; 
Lớp 10

Số viên chức hưởng lương từ NSNN

Số học 
sinh

Số viên chức có mặt tại thời điểm 31/5/2024 

Số lớp Số học 
sinh

Số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm học 2023-2024Lớp 4; Lớp 8; 
Lớp 11

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, 
LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /     /2024 của UBND tỉnh Bình Định) 

STT

Số học 
sinh

Số lớp 

Số biên chế hưởng lương từ NSNN

Số biên chế, viên chức năm học 2023-2024

Số lớp 

Tổng số 
lớp học 
2 buổi/ 

ngày 

Tổng số 
học sinh 

học 2 
buổi/ ngày 

Cấp học 

Số lớp 

Tổng 
số 

trường

Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2023-2024

Lớp 5; Lớp 9; Lớp 
12

Số 
viên 

chức 
hưởng 
lương 

từ 
NTSN

Số 
biên 

chế 
hưởng 
lương 

từ 
NTSN

Số 
lớp 

Số học 
sinh

Số học 
sinh

Số: 88/BC-UBND
Thời gian ký: 13/06/2024 19:23:53 +07:00



VÙNG 3 238 522 14.937 1.092 37.170 1.198 41.398 1.574 34.555 1.276 43.094 4.189 129.756 10.285 555 8.430 236 85 279 546 154 0 0 10.285 489 8.385 230 82 255 505 158 181 0

Cơ sở GDPT do 
NSNNBĐCTX 189 522 14.937 832 26.469 823 25.878 735 22.090 654 28.352 3.566 117.726 7.402 428 5.979 201 51 209 420 114 0 0 7.402 381 5.961 197 48 189 392 119 115 0

Tiểu học 123 522 14.937 509 14.495 520 15.108 490 13.882 360 18.136 2.401 76.558 4.628 273 3.795 128 33 130 216 53 0 0 4.628 232 3.785 125 33 119 190 52 92 0

Trung học cơ sở 65 0 0 323 11.974 299 10.662 241 8.067 290 10.113 1.153 28.842 2.732 152 2.156 73 15 76 201 59 0 0 2.732 146 2.148 72 15 68 200 65 18 0

Trung học phổ thông 1 0 0 0 0 4 108 4 141 4 103 12 352 42 3 28 0 3 3 3 2 0 0 42 3 28 0 0 2 2 2 5 0

Cơ sở GDPT tự 
BĐMPCTX 49 0 0 260 10.701 375 15.520 839 12.465 622 14.742 623 25.060 2.883 127 2.451 35 34 70 126 40 0 0 2.883 108 2.424 33 34 66 113 39 66 0

Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trung học cơ sở 34 0 0 260 10.701 230 9.366 363 6.679 478 8.831 478 19.532 1.830 82 1.562 35 2 36 94 19 0 0 1.830 64 1.540 33 2 36 83 19 53 0

Trung học phổ thông 15 0 0 0 0 145 6.154 476 5.786 144 5.911 145 5.528 1.053 45 889 0 32 34 32 21 0 0 1.053 44 884 0 32 30 30 20 13 0



PHỤ LỤC SỐ 3

Số lớp Số học 
sinh

Số lớp Số học 
sinh

Số lớp Số học 
sinh

Tổng số Quản lý Giáo viên

Nhân 

viên: KT, 

VT, TQ, 

TV

HĐLĐ 
chuyên 

môn, 

nghiệp vụ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG SỐ 169 337 8.880 461 13.740 842 23.487 4.368 428 3.604 336 0 0

I
Cơ sở GDMN do 
NSNNBĐCTX 122 248 6.081 323 9.362 583 16.271 3.097 313 2.538 246 0 0

1 Nhà trẻ 0 2 40 5 94 71 1.585 123 0 123 0 0 0

2 Mẫu giáo 122 246 6.041 318 9.268 512 14.686 2.974 313 2.415 246 0 0

II
Cơ sở GDMN tự 
BĐMPCTX 47 89 2.799 138 4.378 259 7.216 1.271 115 1.066 90 0 0

1 Nhà trẻ 0 0 0 1 20 29 765 64 1 63 0 0 0

2 Mẫu giáo 47 89 2.799 137 4.358 230 6.451 1.207 114 1.003 90 0 0

Từ 25 tháng - 36 
tháng hoặc từ 5-6 tuổi

Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2024-2025

Từ 3 tháng - 12 tháng 
hoặc từ 3 - 4 tuổi

Từ 13 tháng - 24 
tháng hoặc từ 4 -5 tuổi

Tổng số 
trường

KẾ HOẠCH SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, 
LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /     /2024 của UBND tỉnh Bình Định) 

STT Cấp học

Kế hoạch số trường, số lớp, số học sinh năm học 2024-2025

Số biên 
chế 

hưởng 
lương từ 

NTSN

Số biên chế hưởng lương từ NSNN

Số: 88/BC-UBND
Thời gian ký: 13/06/2024 19:24:06 +07:00



Số lớp Số học 
sinh

Số lớp Số học 
sinh

Số lớp Số học 
sinh

Số lớp Số học 
sinh

Số lớp Số học 
sinh

Tổng số Quản lý Giáo viên

Tổng 
phụ 

trách 

Đội 
TNTP

Nhân 

viên: 

GV, 

TVHS, 

HTGDK

Nhân 

viên: 

TV, 

QTCS

Nhân 

viên: 

VT, TQ, 

KT

Nhân 

viên: 

TB, TN

HĐLĐ 
chuyên 

môn, 

nghiệp 
vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG SỐ (Vùng 1 + 
Vùng 2 + Vùng 3)

408 917 27.428 1.542 51.034 2.007 70.357 1.928 67.367 1.720 58.428 8.176 279.399 17.546 944 14.349 367 232 472 927 255 0 0

VÙNG 1 75 241 7.243 276 7.975 292 8.533 294 8.836 217 5.842 1.163 44.284 2.840 167 2.256 75 34 82 191 35 0 0

I
Cơ sở GDPT do 
NSNNBĐCTX 58 161 4.128 202 5.176 216 5.909 202 5.529 204 5.326 970 37.318 2.040 127 1.602 58 30 63 142 18 0 0

1 Tiểu học 40 161 4.128 163 4.001 159 3.998 154 3.996 157 4.126 757 30.871 1.487 91 1.208 40 9 38 101 0 0 0

2 Trung học cơ sở 15 0 0 33 999 36 1.079 29 898 29 691 175 5.546 368 27 254 15 12 16 32 12 0 0

3 Trung học phổ thông 3 0 0 6 176 21 832 19 635 18 509 38 901 186 9 141 3 9 9 9 6 0 0

II
Cơ sở GDPT tự 
BĐMPCTX 17 80 3.115 74 2.799 76 2.624 92 3.307 13 516 193 6.966 800 40 654 17 4 19 49 17 0 0

1 Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Trung học cơ sở 15 80 3.115 74 2.799 63 2.114 79 2.798 0 0 165 5.924 690 34 566 15 0 15 45 15 0 0

3 Trung học phổ thông 2 0 0 0 0 13 510 13 509 13 516 28 1.042 110 6 88 2 4 4 4 2 0 0

VÙNG 2 52 42 966 78 2.231 353 13.685 345 13.211 339 12.536 1.187 33.927 2.983 135 2.502 23 77 87 110 49 0 0

I
Cơ sở GDPT do 
NSNNBĐCTX

27 42 966 78 2.231 112 3.674 105 3.408 101 2.817 518 15.929 1.106 65 884 23 23 33 56 22 0 0

1 Tiểu học 13 42 966 45 1.085 42 1.057 40 1.054 42 1.065 276 7.966 507 28 414 13 9 13 25 5 0 0

2 Trung học cơ sở 10 0 0 33 1.146 36 1.213 32 1.081 27 581 162 5.102 335 26 247 10 9 10 21 12 0 0

3 Trung học phổ thông 4 0 0 0 0 34 1.404 33 1.273 32 1.171 80 2.861 264 11 223 0 5 10 10 5 0 0

II
Cơ sở GDPT tự 
BĐMPCTX 25 0 0 0 0 241 10.011 240 9.803 238 9.719 669 17.998 1.877 70 1.618 0 54 54 54 27 0 0

1 Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Trung học phổ thông 25 0 0 0 0 241 10.011 240 9.803 238 9.719 669 17.998 1.877 70 1.618 0 54 54 54 27 0 0

Tổng số 
học sinh 

học 2 
buổi/ ngày 

Cấp học 
Tổng 

số 
trường- 
 thêm 

63

Lớp 3; Lớp 7; 
Lớp 10

Lớp 4; Lớp 8; 
Lớp 11

Lớp 5; Lớp 9; 
Lớp 12 Tổng số 

lớp học 
2 buổi/ 

ngày 

PHỤ LỤC SỐ 4

Kế hoạch số trường, số lớp, số học sinh năm học 2024-2025 Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2024-2025

Lớp 1 Lớp 2; Lớp 6; Số biên chế hưởng lương từ NSNN
Số 

biên 

chế 
hưởng 
lương 

từ 
NTSN

KẾ HOẠCH SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, 
LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /     /2024 của UBND tỉnh Bình Định) 

STT

Số: 88/BC-UBND
Thời gian ký: 13/06/2024 19:24:20 +07:00



VÙNG 3 281 634 19.219 1.188 40.828 1.362 48.139 1.289 45.320 1.164 40.050 5.826 201.188 11.724 642 9.592 269 121 303 626 171 0 0

I
Cơ sở GDPT do 
NSNNBĐCTX 228 634 19.219 956 31.238 958 31.337 918 29.978 849 27.299 4.536 158.650 8.653 509 6.958 234 86 233 519 114 0 0

1 Tiểu học 154 634 19.219 651 20.050 634 19.423 633 19.792 611 18.884 3.225 107.118 5.886 363 4.800 158 42 154 341 28 0 0

2 Trung học cơ sở 73 0 0 305 11.188 320 11.796 281 10.078 234 8.274 1.283 50.643 2.727 143 2.129 76 44 76 175 84 0 0

3 Trung học phổ thông 1 0 0 0 0 4 118 4 108 4 141 28 889 40 3 29 0 0 3 3 2 0 0

II
Cơ sở GDPT tự 
BĐMPCTX

53 0 0 232 9.590 404 16.802 371 15.342 315 12.751 1.290 42.538 3.071 133 2.634 35 35 70 107 57 0 0

1 Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Trung học cơ sở 35 0 0 232 9.590 258 10.655 227 9.219 170 6.669 876 27.448 1.886 88 1.613 35 3 36 75 36 0 0

3 Trung học phổ thông 18 0 0 0 0 146 6.147 144 6.123 145 6.082 414 15.090 1.185 45 1.021 0 32 34 32 21 0 0


